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UBND THỊ XÃ QUẾ VÕ 
TRUNG TÂM Y TẾ  

 

Số: 708/CV-TTYT 

Về việc báo giá Thi công, lắp đặt 

tấm nhựa ốp trần và tường phòng 

làm việc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quế Võ, ngày 29 tháng 11 năm 2024 

 

                                    Kính gửi: Các nhà cung cấp trên thị trường 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-TTYT ngày 29/11/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế thị xã Quế Võ về việc phê duyệt danh mục, số lượng, tính năng và yêu cầu kỹ 

thuật cơ bản của dự toán mua sắm: Thi công, lắp đặt tấm nhựa ốp trần và tường phòng 

làm việc  

Để có căn cứ xây dựng dự toán giá gói thầu. Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ lập 

danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật, đề nghị các Công ty/tổ chức/hộ kinh doanh có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật báo giá các hàng hóa, dịch vụ có khả năng cung 

cấp cho Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ như sau: 

1. Danh mục và mẫu bảng báo giá theo Mẫu đính kèm Công văn. 

2. Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá đối với các danh mục có khả năng cung 

cấp, báo giá bao gồm các nội dung sau: 

+ Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất, giá chào. (Đơn 

giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí trọn gói: Nhân công vận chuyển, thi công, lắp 

đặt.... tại bộ phận sử dụng của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ) 

+ Tiến độ cung cấp hàng hóa; Hiệu lực của báo giá 

3. Các nhà cung cấp gửi hồ sơ báo giá về cho Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ bằng 

văn bản giấy hoặc bản điện tử theo địa chỉ liên hệ sau: Phòng Tổ chức Hành chính-

Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ, khu phố Đỉnh – phường Phố Mới - thị xã Quế Võ - tỉnh 

Bắc Ninh và địa chỉ E-mail: baogia.ttytquevo@gmail.com. 

Mọi thông tin chi tiết xin được liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Tần số điện 

thoại liên lạc 0976.890.893 

Thời hạn gửi báo giá chậm nhất 16h30 phút ngày 05/12/2024. 

Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, HSĐT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Đỗ Đức Huy 

mailto:baogia.ttytquevo@gmail.com
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MẪU BẢNG BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số 708/CV-TTYT ngày 29/11/2024) 

 Tên Công ty/ Hộ kinh doanh:...........................................  

 Địa chỉ: ..................................................  

 Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ  

 
Địa chỉ: Khu phố Đỉnh-Phường.Phố Mới-Quế Võ-Bắc Ninh  

TT Danh mục hàng hóa Mô tả 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

I. Phòng A-302 

 Ốp trần nhà  

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Kt: 4,55 x 3,3m 

- Màu trắng 

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

m2 15,02 

2 Ốp tường nhựa   

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

-  Gồm 3 bức tường: 

+ Bức 1 kích thước 4,5x2,9m 

+ Bức 2 kích thước 3,3x2,9m có 1 cửa đi kích thước 1m2x2,4m 

+ Bức 3 kích thước 3,3x2,9 có 1 cửa sổ kích thước 1,2x1,5m 

- Màu trắng 

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

m2 27,66 

3 Phào ốp trần  

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

- Độ rộng bản: 10cm 

md 15,70 

4 Phào ốp chân tường  

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

- Độ rộng bản: 10cm 

md 10,55 

5 Nẹp cửa  

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

- Độ rộng bản: 6cm 

md 13,40 
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6 Nẹp góc 

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

- Độ rộng bản: 4cm 

md 11,60 

7 Đèn Led âm trần (mắt trâu) 

- Công suất: 9W 

- Điện áp: 220V/50Hz 

- Nhiệt độ màu: 6500K 

- ĐK lỗ khoét trần: 90mm 

- Bao gồm dây điện đấu nối 

Bộ 10 

II. Phòng A-317 

1 Ốp trần nhà 

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Kt: 4,55 x 3,5m 

- Màu trắng 

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

m2 15,93 

2 Ốp chân tường  

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Kt: 9,15 x 0,9m 

- Màu vân gỗ 

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

m2 8,24 

3 Ốp tường nhựa  

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

-  Gồm 4 bức tường: 

+ Bức 1 kích thước 4,55x1,5m 

+ Bức 2 kích thước 4,55x2,3m 

+ Bức 3 kích thước 3,5x2,3m có 1 cửa kích thước 1,2x1,3m 

+ Bức 4 kích thước 3,5x2,3 có 1 cửa sổ kích thước 1,95x2.4 

- Màu vân gỗ 

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

m2 27.15 

4 Phào ốp trần  

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

- Độ rộng bản: 10cm 

md 16,10 

5 Phào ốp chân tường 

Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

- Độ rộng bản: 10cm 

md 9,15 
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6 Phào ốp tường 

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

- Độ rộng bản: 4cm 

md 24,15 

7 Nẹp góc  

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

- Độ rộng bản: 4cm 

md 10,9 

8 Nẹp cửa  

- Bằng nhựa sinh thái, an toàn, bền bỉ, thân thiện với môi trường.  

- Độ dày tấm ốp ≥ 9mm 

- Độ rộng bản: 6cm 

md 14,4 

9 Đèn Led âm trần (mắt trâu) 

- Công suất: 9W 

- Điện áp: 220V/50Hz 

- Nhiệt độ màu: 6500K 

- ĐK lỗ khoét trần: 90mm 

- Bao gồm dây điện đấu nối 

Bộ 16 

GHI CHÚ: 

1.Giá chào: đã bao gồm thuế GTGT, chi phí trọn gói: Nhân công vận chuyển, thi công, lắp đặt.... tại bộ phận sử dụng của Trung tâm Y 

tế thị xã Quế Võ. 

2. Hiệu lực của báo giá:. ………ngày, kể từ ngày phát hành. 

………., ngày … tháng … năm 2024 

Đại diện đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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